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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 23/12/2020 
                                                                                  Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
1 

 

v Doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi: 
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, 

các khế ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, 
doanh nghiệp đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được. 

- Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã 
lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, 
mất tích, bỏ trốn. 

v Điều kiện, căn cứ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 
- Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số 

tiền còn nợ chưa trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay 
nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ… 

- Mức trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi thực 
hiện theo quy định hiện hành. 

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng 
1) a. Nợ TK 242  (10 x 400) =    4.000 

               Nợ TK 133.1                         400 
             Có TK 111.1              4.400            

 
 

0,5 

b. Nợ TK 641                2.000 
                       Có TK 242        2.000            

0,25 

2 2) Nợ TK 642 (5.000 – 4.500) : 2 = 250 
           Nợ TK 138.8                               250 

             Có TK 242                      500            

0,5 
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3) a. Nợ TK 242              15.000 
        Có TK 153          15.000                

0,25 
 

b. Nợ TK 627                 2.500 
                       Có TK 242         2.500            

0,25 

4 4)  a. Nợ TK 153 (5 x 4.000) =  20.000 
     Nợ TK 133.1                       2.000 

                Có TK 331             22.000                

0,5 

b. Nợ TK 153                    300 
    Nợ TK 133.1                   30 

                        Có TK 111.1        330                

0,25 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
5 5) Nợ TK 627                 2.000 

           Có TK 153      2.000            
0,5 

Tổng cộng 2.0đ 
3 1 

 
 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 
1) a. Nợ TK 353.3               4.000 

    Nợ TK 214                46.000 
                 Có TK 211         50.000                

 
0,5 

                b. Nợ TK 112.1              5.500 
                 Có TK 353.2       5.000 

                 Có TK 333.11        500 

0,5 

               c. Nợ TK 353.2                500 
            Có TK 111.1        500 

0,25 

2 
 

2) a. Nợ TK 211                       40.000 
    Nợ TK 133.2                      4.000 

                   Có TK 112.1           44.000 

0,5 

               b. Nợ TK 211                      1.800 
    Nợ TK 133.2                        90 

                   Có TK 111.1          1.890 

0,25 

                c. Nợ TK 353.2                41.800 
             Có TK 411           41.800 

0,25 

3 
 

3) Nợ TK 211                 140.000 
               Có TK 214         40.000 

               Có TK 244       100.000 

0,5 

4 4) a. Nợ TK 211                 300.000 
         Nợ TK 133.2               15.000 
         Nợ TK 242                  30.000 

                   Có TK 331       345.000 

0,5 

                b. Nợ TK 211                    5.000 
          Nợ TK 133.2                   250 

                               Có TK 111.1      5.250 

0,25 

                c. Nợ TK 635  (30.000 : 24) = 1.250 
                    Có TK 242                 1.250 

0,25 

                d. Nợ TK 331 (345.000 : 24) = 14.375 
                             Có TK 112.1                14.375 

0,25 

Tổng cộng 6.0đ 
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